
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi:...7h00....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17145112 H' Bé Loan Adrơng DH17BV WS501
2 17125001 Hoàng Thị Ai DH17BQ WS502
3 17126001 Phạm Ngọc An DH17SHA WS503
4 17125005 Nguyễn Thúy An DH17VT WS504
5 17145001 Lâm Trường An DH17BV WS505
6 17125003 Huỳnh Thúy An DH17DD WS506
7 17112002 Nguyễn Mộng Thiên An DH17TY WS507
8 17139001 Lê Quốc An DH17HH WS508
9 17139002 Lê Vũ An DH17HH WS509
10 17111002 Lê Diệu An DH17CN WS510
11 17132003 Ngô Thị Hồng An DH17SP WS511
12 17122001 Nguyễn Thiên An DH17TM WS512
13 17124002 Nguyễn Ngọc Thiên An DH17TB WS513
14 17124004 Lê Quốc Anh DH17TB WS514
15 17120005 Trần Ngọc Trúc Anh DH17KT WS515
16 17123001 Đặng Thị Lan Anh DH17KE WS516
17 17149003 Phạm Thị Phương Anh DH17QM WS517
18 17125008 Nguyễn Thị Lan Anh DH17VT WS518
19 17112003 Hoàng Vân Anh DH17TY WS519
20 17127002 Đặng Ngọc Hoàng Anh DH17MT WS520
21 17139006 Trà Nguyễn Quê Anh DH17HH WS521
22 17111005 Nguyễn Thị Phương Anh DH17CN WS522
23 17128007 Lê Quang Anh DH17AV WS523
24 17116010 Phan Trần Lâm Anh DH17NY WS524
25 17131006 Nguyễn Ngọc Lan Anh DH17CH WS525
26 17111007 Trương Thùy Anh DH17CN WS526
27 17154003 Lê Đức Anh DH17OT WS527
28 17111006 Phạm Tuấn Anh DH17CN WS528
29 17139005 Phạm Thị Kim Anh DH17HH WS529
30 17125006 Dương Thị Ngọc Anh DH17BQ WS530
31 17111004 Nguyễn Thị Huỳnh Anh DH17TA WS531
32 17124003 Bùi Thị Phương Anh DH17TB WS532
33 17123003 Phùng Hoàng Vân Anh DH17KE WS533
34 17139004 Nguyễn Thị Phương Anh DH17HH WS534
35 17118003 Dương Quốc Anh DH17CK WS535
36 17126004 Nguyễn Trần Tuấn Anh DH17SHA WS536
37 17153002 Nguyễn Ngọc Trúc Anh DH17CD WS537
38 17128006 Hà Ngọc Vân Anh DH17AV WS538
39 17145003 La Quốc Anh DH17BV WS539
40 17126902 Lê Thị Ngọc Anh DH17SM WS540
41 17112258 Nguyễn Thị Hải Yên DH17DY WS541

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 41 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi:...7h00....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17149002 Ngô Mạnh Khương Anh DH17QM WS601
2 17139003 Nguyễn Thị Lan Anh DH17HH WS602
3 17122002 Lê TấnThê Anh DH17QT WS603
4 17122006 Bùi Văn Anh DH17QT WS604
5 17125010 Đinh Thị Ngọc Anh DH17VT WS605
6 17113004 Hoàng Thị Ngọc Anh DH17NH WS606
7 17111008 Trần Thị Ngọc Anh DH17CN WS607
8 17139008 Nguyễn Ngọc Anh DH17HH WS608
9 17126007 Nguyễn Thị Ngọc Anh DH17SHA WS609
10 17122007 Nguyễn Thị Kim Anh DH17TM WS610
11 17125011 Nguyễn Thị Ngọc Anh DH17VT WS611
12 17139009 Võ Thị Ngọc Anh DH17HH WS612
13 17125474 Sơn Thị Nhật Anh DH17BQ WS613
14 17111009 Đặng Ngọc Anh DH17CN WS614
15 17116012 Phan Nguyễn Hải Au DH17NT WS615
16 17149005 Lê Văn Bá DH17QM WS616
17 17125012 Hồ Công Băc DH17BQ WS617
18 15112004 Đoàn Xuân Băc DH17TY WS618
19 17113006 Đặng Văn Băng DH17NH WS619
20 17112007 Nguyễn Đình Bão DH17TY WS620
21 17122009 Nguyễn Trân Gia Bảo DH17TM WS621
22 17153005 Lê Hoàng Bảo DH17CD WS622
23 17115004 Đoàn Văn Bảo DH17CB WS623
24 17116014 Bùi Gia Bảo DH17NY WS624
25 17116016 Hồ Viêt Bảo DH17NT WS625
26 17118010 Trương Minh Bảo DH17CK WS626
27 17116017 Lê Chí Bảo DH17NT WS627
28 17114003 Hà Thái Bảo DH17QR WS628
29 17122008 Đinh Thái Bảo DH17TM WS629
30 17128012 Nguyễn Quốc Bảo DH17AV WS630
31 17125015 Huỳnh Nhật Bảo DH17BQ WS631
32 17125017 Huỳnh Thị Bé DH17DD WS632
33 17114004 K' Bi DH17QR WS633
34 17112010 Nguyễn Anh Bích DH17TY WS634
35 17139010 Nguyễn Thị Ngọc Bích DH17HH WS635
36 17112011 Nguyễn Thị Bim DH17TY WS636
37 17112012 Vũ Yên Bình DH17TY WS637
38 17118011 Nguyễn Hữu Huy Bình DH17CC WS638
39 17139012 Trân Duy Bình DH17HH WS639
40 17120011 Nguyễn Thị Câm Bình DH17KT WS640
41 17116198 Huỳnh Ngọc Lệ Yên DH17NY WS902

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 41 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi:...7h00....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17115005 Nguyễn Thị Bình DH17CB WS701
2 17122010 Nguyễn Thị Như Bình DH17TM WS702
3 17125020 Võ Thị Bình DH17VT WS703
4 17125018 Hồ Nhựt Bình DH17DD WS704
5 17122011 Nguyễn Thị Thúy Bình DH17QT WS705
6 17125475 Mạc Thị Bông DH17DD WS706
7 17123005 Huỳnh Lê Sơn Ca DH17KE WS707
8 17113012 Võ Thị Ngọc Câm DH17NH WS708
9 17123006 Nguyễn Thị Hoa Cảnh DH17KE WS709
10 17111012 Đặng Văn Cảnh DH17CN WS710
11 17112394 Vi Thị Châm DH17TY WS711
12 17125022 Hồ Ngọc Chấn DH17BQ WS712
13 17163006 Vũ Công Chánh DH17ES WS713
14 17139013 Phan Trương Bảo Châu DH17HH WS714
15 17131010 Nguyễn Minh Châu DH17TK WS715
16 17128014 Hồ Thị Ngọc Châu DH17AV WS716
17 17125023 Nguyễn Ngọc Băng Châu DH17DD WS717
18 17122013 Huỳnh Thị Thanh Châu DH17TM WS718
19 17149009 Võ Bảo Châu DH17QM WS719
20 17131012 Lê Thị Mỹ Chi DH17CH WS720
21 17126011 Nguyễn Lan Chi DH17SM WS721
22 17125024 Nguyễn Ngọc Hà Chi DH17VT WS722
23 17127009 Nguyễn Thị Minh Chi DH17MT WS723
24 17120015 Dương Linh Chi DH17KT WS724
25 17125026 Võ Ngọc Chi DH17DD WS725
26 17153010 Vương Quốc Viêt Chí DH17CD WS726
27 17124010 Nguyễn Minh Chiên DH17QD WS727
28 17125027 Nguyễn Hoàng Chiên DH17DD WS728
29 17115007 Trần Thị Kim Chung DH17CB WS729
30 17131014 Phan Văn Chương DH17TK WS730
31 17125028 Ừng Chánh Cóng DH17DD WS731
32 17154009 Nguyễn Thành Công DH17OT WS732
33 17163009 Vũ Thành Công DH17ES WS733
34 17164017 Liêu Thị Cúc DH17TY WS734
35 17154010 Vũ Trọng Nguyên Cương DH17OT WS735
36 17138005 Mai Hùng Cường DH17TD WS736
37 17139014 Nguyễn Chí Cường DH17HH WS737
38 17125032 Nguyễn Nữ Anh Đài DH17DD WS738
39 17138007 Trần Quang Đại DH17TD WS739
40 17113013 Đào Thê Dân DH17NH WS740

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi:...7h00....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17131017 Lê Mỹ Uyên Đan DH17CH WS801
2 17138008 Nguyễn Hữu Đan DH17TD WS802
3 17112018 Nguyễn Hữu Đang DH17TY WS803
4 17116025 Hà Hữu Đang DH17NT WS804
5 17124013 Trần Nguyễn Việt Đăng DH17QL WS805
6 17111019 Thân Trọng Đặng DH17CN WS806
7 17124014 Nguyễn Thị Đặng DH17TB WS807
8 16153008 Nguyễn Thanh Danh DH16CD WS808
9 17137011 Phan Hữu Danh DH17NL WS809
10 17125036 Trương Thị Đào DH17DD WS810
11 17125033 Nguyễn Thị Kim Đào DH17VT WS811
12 17116030 Phạm Quang Đạo DH17NT WS812
13 17127012 Lê Hoàn Tấn Đạt DH17MT WS813
14 17154012 Nguyễn Quân Đạt DH17OT WS814
15 17154011 Đặng Thành Đạt DH17OT WS815
16 17154013 Phạm Thành Đạt DH17OT WS816
17 17145015 Trần Huỳnh Đạt DH17BV WS817
18 16118029 Văn Phú Đạt DH16CK WS818
19 17111021 Lê Phát Đạt DH17CN WS819
20 17123008 Dương Thị Dây DH17KE WS820
21 17120021 Dương Phương Di DH17KM WS821
22 17111024 Võ Hoàng Diễm DH17CN WS822
23 17111023 Dương Thị Thu Diễm DH17TA WS823
24 17123009 TrỊnh Thị Thùy Diễm DH17KE WS824
25 17126015 Nguyễn Thị Thúy Diễm DH17SM WS825
26 17125040 Trương Văn Điệp DH17VT WS826
27 17124018 Võ Thị Hồng Điệp DH17QD WS827
28 17125039 Trương Thị Ngọc Điệp DH17VT WS828
29 17125041 Hồ Thị Mỹ Diệu DH17VT WS829
30 17131020 Lê Thị Hăng Diệu DH17CH WS830
31 17125042 Lê Thị Thùy Diệu DH17VT WS831
32 17120023 Nguyễn Thị Diệu DH17KT WS832
33 17125043 Trần Hồng Dinh DH17BQ WS833
34 17153013 Hà Công Định DH17CD WS834
35 17124019 K' Đăng Định DH17QD WS835
36 17122018 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan DH17TM WS836
37 17124021 Nguyễn Thị Thu Đông DH17QL WS837
38 17126017 Lê Nguyễn Thanh Đông DH17SHA WS838
39 15118019 Nguyễn Tấn Đồng DH15CK WS839
40 17117006 Phạm Khánh Du DH17CT WS840

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ thi:...7h00 .ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17113018 LêPhước Đức DH17NH WS901
2 17153014 Bùi Phú Đức DH17CD WS902
3 17116032 Phạm Hồng Đức DH17NT WS903
4 17154019 Nguyễn Hữu Đức DH17OT WS904
5 17145018 Mai Hiêu Đức DH17BV WS905
6 17145019 Phạm Phước Đức DH17BV WS906
7 17113017 Chênh Chuyên Đức DH17NH WS907
8 17126018 Nguyễn Trọng Đức DH17SM WS908
9 17154021 Trần Minh Đức DH17OT WS909
10 17125044 Bùi Thị Thùy Dung DH17DD WS910
11 17123011 Nguyễn Thị Thùy Dung DH17KE WS911
12 17125046 Nguyễn Hồ Hạnh Dung DH17DD WS912
13 17125047 Nguyễn Thị Thùy Dung DH17DD WS913
14 17113019 Nguyễn Thị Thùy Dung DH17NH WS914
15 17145020 BùiThụy Hạnh Dung DH17BV WS915
16 17123010 Bùi Thị Dung DH17KE WS916
17 17125048 Phan Thị Anh Dung DH17VT WS917
18 17127017 Nguyễn Thị Dung DH17MT WS918
19 17139024 Nguyễn Phương Dung DH17HH WS919
20 17126019 Lê Ngọc Dung DH17SHB WS920
21 17153017 Nguyễn Hồng Dung DH17CD WS921
22 17111030 Đặng Thị Thùy Dung DH17TA WS922
23 17124023 Trần Thị Mỹ Dung DH17QL WS923
24 17139028 Phạm Chí Dũng DH17HH WS924
25 16138025 Trần Phúc Dũng DH16TD WS925
26 17125050 Lê Thị Mộng Thùy Dương DH17BQ WS926
27 17153019 Nguyễn Hoàng Dương DH17CD WS927
28 17149028 Huỳnh Thị Thùy Dương DH17DL WS928
29 17113024 Nguyễn Thị Thùy Dương DH17NH WS929
30 17123012 Đinh Thùy Dương DH17KE WS930
31 17126021 Nguyễn Lưu An Dương DH17SHA WS931
32 17125049 Đoàn Thùy Dương DH17DD WS932
33 17113027 Vũ Thị Hồng Dương DH17NH WS933
34 17113026 Võ Thị Thùy Dương DH17NH WS934
35 17125054 Trần Thị Khánh Duy DH17DD WS935
36 17122023 Mai Thanh Duy DH17QT WS936
37 17153020 Đặng Quang Duy DH17CD WS937
38 17111032 Nguyễn Quốc Duy DH17CN WS938
39 17153022 Đào Phụng Duy DH17CD WS939
40 17116040 Châu Khánh Duy DH17NT WS940

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi:...9h00....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17124036 Lư Nguyễn Trà Giang DH17TB WS501
2 17124039 Nguyễn Thành Giàu DH17QL WS502
3 17115026 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DH17CB WS503
4 17154024 Phạm Văn Giàu DH17OT WS504
5 17120038 Trần Nguyễn Ngọc Hà DH17KT WS505
6 17125065 Lý Mỹ Hà DH17DD WS506
7 17128032 Ngô Thị Thúy Hà DH17AV WS507
8 17120037 Nguyễn Thị Hoàng Hà DH17KT WS508
9 17145115 Lý Thị Hà DH17BV WS509
10 17112046 Trần Thị Hà DH17DY WS510
11 17112044 Huỳnh Thị Ngân Hà DH17TY WS511
12 17139035 Nguyễn Thị Kim Hà DH17HH WS512
13 17125067 Lê Nhật Hạ DH17VT WS513
14 17115029 Nguyễn Khăc Hải DH17CB WS514
15 17153024 Đặng Minh Hải DH17CD WS515
16 17112047 Huỳnh Trần Tuấn Hải DH17TY WS516
17 17154026 Tiêt Huỳnh Ngọc Hải DH17OT WS517
18 17154025 Hồ Việt Hải DH17OT WS518
19 17124041 Nguyễn Thanh Hải DH17TB WS519
20 17131032 Võ Thị Ngọc Hân DH17CH WS520
21 17125068 Huỳnh Thị Ngọc Hân DH17VT WS521
22 17139038 Tô Khả Hân DH17HH WS522
23 17139037 Phạm Ngọc Hân DH17HH WS523
24 17125069 Nguyễn Ngọc Hân DH17VT WS524
25 17112049 Huỳnh Ngọc Hân DH17TY WS525
26 17118032 Trần Hoàng Hân DH17CK WS526
27 17149038 Huỳnh Thị Mỹ Hân DH17QM WS527
28 17124042 BiỆn Ngọc Hân DH17TB WS528
29 17131029 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH17TK WS529
30 17153026 Nguyễn Trường Hận DH17CD WS530
31 17112051 Đỗ Lê Khánh Hăng DH17TY WS531
32 17126031 Đinh Thị Thu Hăng DH17SM WS532
33 17123019 Đoàn Thị Thu Hăng DH17KE WS533
34 17125076 Phan Thị Thúy Hăng DH17VT WS534
35 17120039 Thời Thị Mỹ Hăng DH17KM WS535
36 17125075 Nguyễn Thị Thanh Hăng DH17VT WS536
37 17122037 Nguyễn Thị Thúy Hăng DH17TM WS537
38 17163023 Trần Thị Hăng DH17ES WS538
39 17124043 Đoàn Thị Diễm Hăng DH17QL WS539
40 17113040 Đỗ Thị Thúy Hăng DH17NH WS540
41 17112259 Văng Thị Bảo Yên DH17DY WS541

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 41 Số thí sinh vắng thi:................. Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi:....... 9h00....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17126030 Châu Mỹ Hằng DH17SHA WS601
2 17111040 Trần Thị Hạnh DH17CN WS602
3 17123024 Võ Thị Hồng Hạnh DH17KE WS603
4 17112053 Lê Thị Mỹ Hạnh DH17TY WS604
5 17139040 Hồ Thị Mỹ Hạnh DH17HH WS605
6 17123021 Nguyễn Hồng Hạnh DH17KE WS606
7 17124044 Dương Thị Hồng Hạnh DH17QL WS607
8 17124046 Bùi Xuân Hào DH17QL WS608
9 17139042 Nguyễn Đăng HàO DH17HH WS609
10 17120042 Nguyễn Minh Hảo DH17KM WS610
11 17117011 Hồ Thị Phương Hảo DH17CT WS611
12 17122039 Nguyễn Thị Như Hảo DH17TM WS612
13 17112055 Trần Thị Hậu DH17TY WS613
14 17113047 Lê Thanh Hậu DH17NH WS614
15 17117012 Lê Văn Hậu DH17CT WS615
16 17112056 Trần Trung Hậu DH17TY WS616
17 17120043 Lê Phúc Hậu DH17KM WS617
18 17139043 Nguyễn Thị Phúc Hậu DH17HH WS618
19 16118052 Hồ Sông Hậu DH16CK WS619
20 17153027 Lê Trung Hậu DH17CD WS620
21 17124048 Nguyễn Trung Hậu DH17QL WS621
22 17125085 Nguyễn Thị Thu Hiên DH17BQ WS622
23 17111041 Lê Thị Hiên DH17CN WS623
24 17120045 Lê Văn Hiên DH17KT WS624
25 17123026 Hồ Thị Thu Hiên DH17KE WS625
26 17123028 Trần Thị Như Hiên DH17KE WS626
27 17112057 Ngô Thị Thanh Hiên DH17TY WS627
28 17131037 Lê Dương Thu Hiên DH17TK WS628
29 17139044 Lê Thị Thu Hiên DH17HH WS629
30 17120047 Phạm Thị Hiên DH17KM WS630
31 17122040 Nguyễn Thị Thu Hiên DH17QT WS631
32 17112058 Nguyễn Trung Hiên DH17DY WS632
33 17123027 Nguyễn Thị Hiên DH17KE WS633
34 17111042 Nguyễn Thanh Hiên DH17TA WS634
35 17122041 Phan Thị Ngọc Hiên DH17QT WS635
36 17111043 Nguyễn Thanh Hiệp DH17CN WS636
37 17125088 Nguyễn Thị Phụng Hiệp DH17VT WS637
38 17124051 Nguyễn Tuấn Hiệp DH17QL WS638
39 17112062 Nguyễn Minh HiêU DH17DY WS639
40 17112059 Bùi Thị Thu Hiêu DH17TY WS640

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi:....... 9h00......... ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17154029 Phan Thanh Hiêu DH17OT WS701
2 17117014 Trần Thị Hiêu DH17CT WS702
3 17112060 Lê Chí Hiêu DH17TY WS703
4 17114014 Trần Hải Hiêu DH17LN WS704
5 17120049 Lê Trung Hiêu DH17KT WS705
6 17120051 Phan Đức Hiêu DH17KT WS706
7 17124052 Lương Thành Hiêu DH17QD WS707
8 17125094 Vũ Minh Hiêu DH17VT WS708
9 17145029 Nguyễn Thê Hiêu DH17BV WS709
10 17122044 Trần Thị Ngọc Hiêu DH17QT WS710
11 17138020 TrỊnh Minh Hiêu DH17TD WS711
12 17124053 Nguyễn Minh Hiêu DH17QL WS712
13 15121020 Trần Huỳnh Sỹ Hồ DH17PT WS713
14 17125095 Châu Long Hồ DH17BQ WS714
15 17138021 Nguyễn Đình Hô DH17TD WS715
16 17114016 Phạm Thị Kim Hoa DH17QR WS716
17 17117015 Nguyễn Thị Ngọc Hoa DH17CT WS717
18 17123029 Đỗ Thị Tuyêt Hoa DH17KE WS718
19 17131041 Nguyễn Đình Như Hoa DH17TK WS719
20 17139049 Trần Thị Huỳnh Hoa DH17HH WS720
21 17115038 Vương Thị Thanh Hoa DH17CB WS721
22 17124054 TrỊnh Thị Thảo Hoa DH17TB WS722
23 17125096 Cao Thị Hòa DH17VT WS723
24 17122046 Lê Đông Hòa DH17QT WS724
25 17139050 Phạm Thúy Hòa DH17HH WS725
26 17131043 Vũ Thị Thu Hòa DH17TK WS726
27 17154030 Lê Quang Hoan DH17OT WS727
28 17114018 Võ Như Hoàng DH17QR WS728
29 17126043 Huỳnh Trần Mỹ Hoàng DH17SHA WS729
30 17155020 TrỊnh Ngọc Hoàng DH17KN WS730
31 17111045 Tông Lý Huy Hoàng DH17CN WS731
32 17125098 Nguyễn Hữu Hoàng DH17BQ WS732
33 17116053 Lê Đình Hoàng DH17NT WS733
34 17154033 Ngô Minh Hoàng DH17OT WS734
35 17126046 Nguyễn Việt Hoàng DH17SHB WS735
36 17120054 Trần Thị Hoanh DH17KM WS736
37 17128053 Nguyễn Long Nhung Hồng DH17AV WS737
38 17123032 Trần Nguyễn Anh Hồng DH17KE WS738
39 17120056 Nguyễn Thị Tuyêt Hồng DH17KT WS739
40 17124057 Hồ Thị Thu Hồng DH17QL WS740

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi:....... 9h00....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17149055 Huỳnh Thị Kim Hồng DH17DL WS801
2 17125102 Võ Trần Bích Huệ DH17BQ WS802
3 17149056 Nguyễn Thị Ngọc Huệ DH17QM WS803
4 17114019 Hồ Sĩ Hùng DH17LN WS804
5 17164021 Lý Trần Hùng DH17TY WS805
6 17154035 Nguyễn Thanh Hùng DH17OT WS806
7 17114020 Phạm SỸ Hùng DH17LN WS807
8 17125104 Trần Tín Hùng DH17BQ WS808
9 17111048 Hồ Văn Hưng DH17TA WS809
10 17112072 Lê Nam Hưng DH17TY WS810
11 17145033 Lê Minh Thái Hưng DH17BV WS811
12 17111050 Võ Đại Hưng DH17CN WS812
13 17120058 Nguyễn Thị Hương DH17KM WS813
14 17113073 Trân Nguyễn Câm Hương DH17NH WS814
15 17117021 Nguyễn Thị Thúy Hương DH17CT WS815
16 17113072 Phạm Thị Diễm Hương DH17NH WS816
17 17123035 Lê Thu Hương DH17KE WS817
18 17120057 MẠch Thị Hương DH17KM WS818
19 17125108 Triệu Thị Hương DH17BQ WS819
20 17112074 Ngô Thị Hương DH17TY WS820
21 17139052 Đặng Nhật Thùy Hương DH17HH WS821
22 17125107 Nguyễn Thị Thanh Hương DH17DD WS822
23 17122055 Nguyễn Thị Hương DH17QT WS823
24 17139053 Võ Thu Hương DH17HH WS824
25 17124062 Đỗ Thị Minh Hường DH17QL WS825
26 17125109 Vũ Thị Kim Hường DH17DD WS826
27 17122056 Phạm Thị Thu Hường DH17QT WS827
28 17139056 TrầnTrọng Hữu DH17HH WS828
29 17114021 Nguyễn Văn Hữu DH17LN WS829
30 17113075 Nguyễn Đức Huy DH17NH WS830
31 14149070 Võ Phạm Hồng Huy DH14DL WS831
32 17145035 Nguyễn Thanh Huy DH17BV WS832
33 17112080 Nguyễn Triệu Huy DH17TY WS833
34 17139058 Trương Quốc Huy DH17HH WS834
35 17111052 Đặng Nhật Huy DH17CN WS835
36 17112079 Nguyễn Hoàng Huy DH17TY WS836
37 17123037 Phạm Quang Huy DH17KE WS837
38 17116060 Nguyễn Nhật Huy DH17NT WS838
39 17163031 Trương Tấn Huy DH17ES WS839
40 17111054 Nguyễn Anh Huy DH17CN WS840

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ thi:....... 9h00....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17154036 Hà Quang Huy DH17OT WS901
2 17125111 Nguyễn Đức Huy DH17VT WS902
3 17124066 Ngô Quang Huy DH17QL WS903
4 17126049 Nguyễn Minh Huy DH17SHA WS904
5 17125110 Bùi Anh Huy DH17VT WS905
6 17111051 Bùi Ngọc Quang Huy DH17CN WS906
7 17139057 Lê Hoàng Huy DH17HH WS907
8 17124067 Nguyễn Đức Huy DH17QL WS908
9 17128055 Phan Huỳnh Hoa Huyên DH17AV WS909
10 17117023 Nguyễn Thị Mỹ Huyên DH17CT WS910
11 17123039 Phan Thị Thanh Huyên DH17KE WS911
12 17125112 Hồ Thị Kim Huyên DH17DD WS912
13 17112083 Nguyễn Thị Ngọc Huyên DH17DY WS913
14 17120031 Trần Thảo Duyên DH17KM WS914
15 17111056 Lê Thị Thanh Huyên DH17TA WS915
16 17112082 Lê Thị Thanh Huyên DH17TY WS916
17 17120063 Nguyễn Thị Huyên DH17KT WS917
18 17124069 Nguyễn Thị Mỹ Huyên DH17QL WS918
19 17125115 Nguyễn Thu Huyên DH17DD WS919
20 17125113 Lê Thị Ngọc Huyên DH17DD WS920
21 17113077 Phạm Thị Huyên DH17NH WS921
22 17112084 Dương Thoại Huỳnh DH17TY WS922
23 17127034 Phạm Thị Thúy Huỳnh DH17MT WS923
24 17132023 Lư Thị Diêm Huỳnh DH17SP WS924
25 17120066 Phạm Mỹ Huỳnh DH17KT WS925
26 17125118 Phạm Thị Thu Huỳnh DH17DD WS926
27 17131045 Trân Thị Thúy Huỳnh DH17TK WS927
28 17112085 Tất Tân Hy DH17TY WS928
29 17125477 H' Sam Niê Kdăm DH17VT WS929
30 17117025 Phạm Thị Minh Kha DH17CT WS930
31 17120068 Nguyễn Lê Kha DH17KM WS931
32 17116062 Phạm Thị Mộng Kha DH17NY WS932
33 17117026 Lê Hà Khải DH17CT WS933
34 17125119 Phan Tiên Khải DH17VT WS934
35 17138024 Phạm Ngọc Khải DH17TD WS935
36 17138023 Bùi Quang Khải DH17TD WS936
37 17113080 Trân Quang Khải DH17NH WS937
38 17124071 Nguyễn Chí Khang DH17QL WS938
39 17117027 Phạm Thúy An Khang DH17CT WS939
40 17111061 Huỳnh Vĩnh Khang DH17CN WS940

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi:...10h50....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17125125 Bùi Thị Thu Lan DH17BQ WS501
2 17127036 Đinh Thị Thu Lan DH17MT WS502
3 17120073 Nguyễn Thị Hương Lan DH17KT WS503
4 17117031 Trần Thị Lý Lan DH17CT WS504
5 17122073 Nguyễn Thị Mỹ Lan DH17TM WS505
6 17124081 Nguyễn Thị Mỹ Lan DH17QL WS506
7 17111071 Nguyễn Văn Lanh DH17CN WS507
8 17124082 Võ Thị Lành DH17QL WS508
9 17153041 Lương Chí Lập DH17CD WS509
10 17124083 Lê Nhật Lệ DH17QL WS510
11 17139068 Phan Thị Mỹ Lệ DH17HH WS511
12 17117032 Nguyễn Thị Mỹ Lệ DH17CT WS512
13 17120074 Phan Thị Mỹ Lệ DH17KT WS513
14 17113091 Võ Thị Mỹ Lệ DH17NH WS514
15 17132028 Đoàn Thị Mỹ Lệ DH17SP WS515
16 17117033 Nguyễn Thị Lên DH17CT WS516
17 17125481 Neáng Túch Srây Liák DH17VT WS517
18 17139069 Đinh Huỳnh Hoàng Liên DH17HH WS518
19 17149072 Trần Thị Huỳnh Liên DH17QM WS519
20 17123043 Nguyễn Thị Thùy Liên DH17KE WS520
21 17125131 Nguyễn Thị Mai Liên DH17BQ WS521
22 17163035 Nguyễn Thị Kim Liên DH17ES WS522
23 17122076 Nguyễn Thị Mỹ Liên DH17QT WS523
24 17125130 Nguyễn Thị Kim Liên DH17DD WS524
25 17120075 Bùi Thị Thúy Liễu DH17KT WS525
26 17123045 Nguyễn Thị Liễu DH17KE WS526
27 17124087 Đỗ Thị Mỹ Linh DH17QD WS527
28 17124091 Nguyễn Quang Linh DH17QL WS528
29 17112105 Trần Thị Lam Linh DH17DY WS529
30 17123047 Lê Hồng Gia Linh DH17KE WS530
31 17112101 Nguyễn Duy Linh DH17DY WS531
32 17124088 Không Mỹ Linh DH17QL WS532
33 17123049 Phạm Thị Kiêu Linh DH17KE WS533
34 17120078 Nguyễn Kiêu Linh DH17KT WS534
35 17154050 Nguyễn Thanh Linh DH17OT WS535
36 17124094 Võ Thị Lan Linh DH17QL WS536
37 17124090 Khải Thị Mỹ Linh DH17QL WS537
38 17122078 Hồ Thị Mỹ Linh DH17TM WS538
39 17139072 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH17HH WS539
40 17138029 Nguyễn Văn Linh DH17TD WS540
41 17125371 Đặng Thị Hồng Yên DH17DD WS541

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 41 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi:...10h50....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17131059 Cao Thị Linh DH17TK WS601
2 17112099 Đoàn Văn Linh DH17TY WS602
3 17117035 Nguyễn Thị Huyên Linh DH17CT WS603
4 17123046 Đinh Thị Thùy Linh DH17KE WS604
5 17132031 Lê Ngọc Trúc Linh DH17SP WS605
6 17126065 Trần Thị Mỹ Linh DH17SHA WS606
7 17132034 Nguyễn Thị Yên Linh DH17SP WS607
8 17124084 Đào Trịnh Thùy Linh DH17TB WS608
9 17131060 Lê Thị Mai Linh DH17TK WS609
10 17124089 Liêu Ngọc Phương Linh DH17QL WS610
11 17139074 Nguyễn Thị Hồng Loan DH17HH WS611
12 17132036 Nguyễn Thành Lộc DH17SP WS612
13 17154051 Chiêm Phước Lộc DH17OT WS613
14 17154053 Phan Tấn Lộc DH17OT WS614
15 17113100 Nguyễn Thị Kim Lộc DH17NH WS615
16 17126067 Lê Tấn Lợi DH17SHA WS616
17 17113103 Đặng Đình Hoàng Long DH17NH WS617
18 17131061 Nguyễn Thị Kim Long DH17CH WS618
19 17138030 Phan Nguyễn Hoàng Long DH17TD WS619
20 17112108 Lê Thị Thanh Long DH17TY WS620
21 17116078 Nguyễn Vũ Luân DH17NT WS621
22 17125142 Trần Văn Luận DH17BQ WS622
23 17139075 Trương Đức Lương DH17HH WS623
24 17120086 Nguyễn Thị Lưu DH17KM WS624
25 17124098 Phạm Thị Huỳnh Lưu DH17TB WS625
26 17116079 Trần Kim Luyên DH17NY WS626
27 17128075 Lê Thị Kim LuyỆn DH17AV WS627
28 17111081 Nguyễn Thị Diệu Ly DH17TA WS628
29 17132037 Nguyễn Thị Ly DH17SP WS629
30 17126207 Danh Thị Sa Ly DH17SHA WS630
31 17120087 Huỳnh Lê Ai Ly DH17KM WS631
32 17121009 Nguyễn Thị Cam Ly DH17PT WS632
33 17120088 Lâm Thị Khánh Ly DH17KT WS633
34 17139077 Trần Thị Ly DH17HH WS634
35 17131062 Nguyễn Ngọc Bảo Ly DH17CH WS635
36 17155032 Nguyễn Thị Câm Ly DH17KN WS636
37 17128076 Đỗ Kiêu Ly DH17AV WS637
38 17164024 Khang Thị Khánh Ly DH17TY WS638
39 17126069 Nguyễn Thị Khánh Ly DH17SHB WS639
40 17126070 Nguyễn Nguyên Lý DH17SHA WS640

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi:...10h50....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17139079 Nguyễn Thị Quỳnh Mai DH17HH WS701
2 17115068 Dương Thị Quỳnh Mai DH17CB WS702
3 17122087 Võ Thị Ngọc Mai DH17TC WS703
4 17123053 Lê Thị Trúc Mai DH17KE WS704
5 17125146 Bùi Thị Trúc Mai DH17VT WS705
6 17122086 Phan Thị Thanh Mai DH17QT WS706
7 17125147 Bùi Thị Xuân Mai DH17DD WS707
8 17125148 Lê Thị Thu Mai DH17VT WS708
9 17112109 Đỗ Thị Ngọc Mai DH17TY WS709
10 17139078 Lê Hoàng Mai DH17HH WS710
11 17122085 Hồ Thị Mai DH17QT WS711
12 17123052 Huỳnh Thị Ngọc Mai DH17KE WS712
13 17154055 Lê Hoàng Minh Mẫn DH17OT WS713
14 17124100 Nguyễn Thị Yên Màng DH17QL WS714
15 17154056 Nguyễn Văn Mạnh DH17OT WS715
16 17126073 Nguyễn Thị Mi Mi DH17SHA WS716
17 17126072 Ngô Vũ Hà Mi DH17SHB WS717
18 17125156 Nguyễn Minh Minh DH17BQ WS718
19 17114030 Trần Công Minh DH17LN WS719
20 17149087 Nông Công Minh DH17DL WS720
21 17116081 KiêuTuấn Minh DH17NT WS721
22 17125155 Lâm Ngọc Nhật Minh DH17VT WS722
23 17139081 Phạm Nhựt Minh DH17HH WS723
24 17116082 Trần Vũ Minh DH17NT WS724
25 17126074 Lê Nhật Minh DH17SHB WS725
26 17127038 Võ Thị Thanh Minh DH17MT WS726
27 17112400 Đặng Văn Minh DH17TY WS727
28 17113117 Đặng Xuân Mộng DH17NH WS728
29 17126076 Nguyễn Như Mụi DH17SHB WS729
30 17125159 Lê Thị Diễm My DH17BQ WS730
31 17125162 Phan Thị Trà My DH17DD WS731
32 17126077 Bùi Hòa My DH17SM WS732
33 17139082 Hồ Thị Ngọc My DH17HH WS733
34 17113119 Nguyễn Đình Trà My DH17NH WS734
35 17123055 Nguyễn Thị Diễm My DH17KE WS735
36 17126079 Giang Thị Trà My DH17SHB WS736
37 17126078 Bùi Thị Hồng My DH17SHA WS737
38 17120094 Phạm Lê My DH17KT WS738
39 17125161 Phạm Thị Kim My DH17DD WS739
40 17125160 Nguyễn Trần Hà My DH17VT WS740

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi:...10h50....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17123056 Trương Trà My DH17KE WS801
2 17126080 Nguyễn Thị Kim My DH17SHA W S802
3 17126081 Trần Nguyễn Trúc My DH17SHB WS803
4 17126083 Nguyễn Thành Mỹ DH17SHB W S804
5 17145051 Nguyễn Thị Ánh Mỹ DH17BV WS805
6 17123057 Trần Thị Mỹ DH17KE W S806
7 17126082 Nguyễn Hoàng Mỹ DH17SHA W S807
8 17124105 Trần Lê Na DH17QL W S808
9 17112112 Đặng Thị Na DH17TY W S809
10 17131069 Trương Kim Na DH17CH W S810
11 17111088 Nguyễn Thành Nam DH17CN WS811
12 17111089 Trương Đình Nam DH17TA W S812
13 17115071 Trần Kiến Nam DH17CB WS813
14 17124106 Đàm Quang Nam DH17QD W S814
15 17120097 Nguyễn Duy Nam DH17KT WS815
16 17112114 Nguyễn Phương Nam DH17TY W S816
17 17127042 Trần Hoài Nam DH17MT W S817
18 17139084 Đào Thị Phương Nga DH17HH W S818
19 17123058 Ngô Thị Nga DH17KE W S819
20 17139085 Phạm Thanh Nga DH17HH W S820
21 17163042 Nguyễn Thị Thu Nga DH17ES WS821
22 17114033 Nguyễn Thị Ngà DH17LN W S822
23 17125167 Lê Thị Ngân DH17BQ WS823
24 17125171 Phan Thị Tuyết Ngân DH17BQ W S824
25 17113125 Đỗ Thị Kim Ngân DH17NH WS825
26 17112118 Lê Khánh Ngân DH17TY W S826
27 17145053 Trần Thị Thùy Ngân DH17BV W S827
28 17124109 Lý Thị Kim Ngân DH17QD W S828
29 17123060 Lê Thị Thùy Ngân DH17KE W S829
30 17114034 Huỳnh Kim Ngân DH17QR W S830
31 17120099 Nguyễn Kim Ngân DH17KM WS831
32 17139089 Võ Thị Tuyết Ngân DH17HH W S832
33 17117041 Huỳnh Thanh Ngân DH17CT WS833
34 17112117 Huỳnh Thị Thu Ngân DH17TY W S834
35 17122092 Huỳnh Ngọc Kim Ngân DH17QT WS835
36 17116091 Võ Thị Thảo Ngân DH17NY W S836
37 17139087 Nguyễn Thị Kim Ngân DH17HH W S837
38 17125165 Huỳnh Thanh Ngân DH17VT W S838
39 16117037 Cao Thị Thúy Ngân DH16CT W S839
40 17125168 Lê Thị Kim Ngân DH17DD W S840

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ thi:...10h50....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 14115081 Phan Thị Kim Ngân DH14GB WS901
2 17125166 Lê Kim Ngân DH17DD WS902
3 17124111 Trần Thanh Ngân DH17QL WS903
4 17139086 Lưu Thị Thảo Ngân DH17HH WS904
5 17139088 Phạm Thị Kim Ngân DH17HH WS905
6 17126087 SỬ Kiều Ngân DH17SHB WS906
7 17126084 Lý Hồng Ngân DH17SHA WS907
8 17126086 Nguyễn Thanh Ngân DH17SHA WS908
9 17126085 Nguyễn Thanh Ngân DH17SHB WS909
10 17123063 Trương Thị Thanh Ngân DH17KE WS910
11 17124108 Lê Xuân Tuyên Ngân DH17QL WS911
12 17124110 Nguyễn Thanh Tuyêt Ngân DH17QD WS912
13 17111091 Nguyễn Thiên Ngân DH17CN WS913
14 17111090 Lý Thị Thanh Ngân DH17CN WS914
15 17123064 Huỳnh Triều Nghi DH17KE WS915
16 17131076 Lê Duy NghỊ DH17CH WS916
17 17163044 Ngô Trọng Nghĩa DH17ES WS917
18 17111093 Phạm Văn Nghĩa DH17TA WS918
19 17131077 Đặng Thành Nghĩa DH17CH WS919
20 17114035 LêTrọng Nghĩa DH17QR WS920
21 17112122 Đinh Trung Nghĩa DH17TY WS921
22 17126209 Bàn Thị Nghĩa DH17SHA WS922
23 17139090 Nguyễn Trọng Nghĩa DH17HH WS923
24 17145054 Mai Thị Xuân Nghiên DH17BV WS924
25 17125174 Lê Thị Thu Nghiệp DH17DD WS925
26 17137050 Võ Tấn Ngoan DH17NL WS926
27 17125178 Lê Thị Ngọc DH17BQ WS927
28 17120102 Bùi Khánh Ngọc DH17KT WS928
29 17120103 Đặng Bích Ngọc DH17KT WS929
30 17117043 Huỳnh Thị Bích Ngọc DH17CT WS930
31 17125177 Hà Thị Ngọc DH17BQ WS931
32 17125181 Trần Thị Bích Ngọc DH17VT WS932
33 17123065 Đỗ Bích Ngọc DH17KE WS933
34 17122096 Huỳnh Thị Câm Ngọc DH17QT WS934
35 17125179 Nguyễn Hồng Ngọc DH17DD WS935
36 17124113 Trần Thị Mỹ Ngọc DH17QL WS936
37 17116094 Lê Thị Bích Ngọc DH17NT WS937
38 17132041 Trương Thị Thúy Ngọc DH17SP WS938
39 17112124 Đào Thị Khánh Ngọc DH17TY WS939
40 17126089 Phùng Thị Anh Ngọc DH17SHA WS940

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi:...12h40....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17117046 Lê Hoàng Nhân DH17CT WS501
2 17126096 Lê Thy Nhạn DH17SHB WS502
3 17112138 Nguyễn Văn Nhật DH17TY WS503
4 17120110 Nguyễn Minh Nhật DH17KM WS504
5 17154066 Đinh Xuân Nhật DH17OT WS505
6 17154067 Nguyễn Văn Nhật DH17OT WS506
7 17112137 Nguyễn Anh Nhật DH17TY WS507
8 17111097 Hà Thúc Nhật DH17CN WS508
9 17111101 Nguyễn Thị Yên Nhi DH17CN WS509
10 17145060 Trần Thị Yên Nhi DH17BV WS510
11 17125193 Huỳnh Phạm Thảo Nhi DH17VT WS511
12 17155038 Nguyễn Huỳnh Yên Nhi DH17KN WS512
13 17117047 Nguyễn Ngọc Nhi DH17CT WS513
14 17149108 Lại Ngọc Tuyêt Nhi DH17QM WS514
15 17149109 Lê Hiên Yên Nhi DH17QM WS515
16 17131088 Lê Thị Yên Nhi DH17CH WS516
17 17124117 Nguyễn ThảoTuyêt Nhi DH17QL WS517
18 17120111 Đỗ Huyên Nhi DH17KM WS518
19 17131092 Phạm Thị Yên Nhi DH17TK WS519
20 17120114 Trần Thị Nhi DH17KT WS520
21 17131087 Lê Cao Thảo Nhi DH17CH WS521
22 17122102 Đặng Thành Nhi DH17TM WS522
23 17111100 Nguyễn Thị Bích Nhi DH17TA WS523
24 17113138 Nguyễn Thị Thảo Nhi DH17NH WS524
25 17125194 Nguyễn Huỳnh An Nhi DH17VT WS525
26 17126099 Lê Thị Ngọc Nhi DH17SHA WS526
27 17124118 Phan Nguyễn Hoàng Yên Nhi DH17QL WS527
28 17126098 Hoàng Thị Huệ Nhi DH17SHB WS528
29 17124119 Trương Thị Bảo Nhi DH17QL WS529
30 17120116 Hồ Thị Nhị DH17KT WS530
31 17154068 Cao Dương Hoài Nhớ DH17OT WS531
32 17163049 Lê Thị Hà Như DH17ES WS532
33 17153052 Đoàn Hoài Như DH17CD WS533
34 17111102 Trần Thị Ngọc Như DH17TA WS534
35 17117050 Đặng Thị Ngọc Như DH17CT WS535
36 17112143 Nguyễn Dương Minh Như DH17TY WS536
37 17125200 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như DH17VT WS537
38 17120118 Phan Thị Tố Như DH17KT WS538
39 17124121 Lê Thị Quỳnh Như DH17QL WS539
40 17131095 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH17TK WS540
41 17123136 Đoàn Hồng Tiêu Yên DH17KE WS541

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 41 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi:...12h40....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17120117 Nguyễn Thị Ngọc Như DH17KT WS601
2 17120119 Trần Thị Huỳnh Như DH17KT WS602
3 17114083 Vũ Ngọc Khánh Như DH17QR WS603
4 15122147 Lê Thị Quỳnh Như DH15TC WS604
5 17125201 Nguyễn Thị Huỳnh Như DH17VT WS605
6 17125197 Lê Nguyễn Khả Như DH17VT WS606
7 17126106 Nguyễn Trần Quỳnh Như DH17SHB WS607
8 17126104 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như DH17SHB WS608
9 17123073 Cao Nguyễn Quỳnh Như DH17KE WS609
10 17124123 Võ Thị Huỳnh Như DH17TB WS610
11 17120122 Nguyễn Ngọc Nhung DH17KT WS611
12 17122114 Trần Thị Tuyêt Nhung DH17QT WS612
13 17112145 Chu Thị Tuyêt Nhung DH17DY WS613
14 17125493 Huỳnh Thị Cầm Nhung DH17BQGI WS614
15 17123075 Lưu Thị Tuyêt Nhung DH17KE WS615
16 17123078 Nguyễn Thị Ngọc Nhung DH17KE WS616
17 17123079 Trần Thị Nhung DH17KE WS617
18 17139104 Bùi Nhật Hồng Nhung DH17HH WS618
19 17139105 Mai Ngọc Tuyêt Nhung DH17HH WS619
20 17124125 Võ Đặng Quê Nhung DH17QL WS620
21 17123077 Nguyễn Thị Kim Nhung DH17KE WS621
22 17123076 Nguyễn Hồng Nhung DH17KE WS622
23 17121033 Đạo Phương Hồng Nhung DH17PT WS623
24 17124124 Trần Thị Hồng Nhung DH17QI WS624
25 17114084 Phan Thị Tuyêt Nhung DH17LN WS625
26 17117052 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH17CT WS626
27 17155043 Vũ Thị Hồng Nhung DH17KN WS627
28 17111103 Phạm Thị Câm Nhung DH17TA WS628
29 17149115 Cao Long Nhựt DH17QM WS629
30 17131098 Nguyễn Minh Nhựt DH17TK WS630
31 17115080 Dương Ngọc Ni DH17CB WS631
32 17138036 Huỳnh Kim Ninh DH17TD WS632
33 17163053 Trần Thị Mỹ Nữ DH17ES WS633
34 17112148 Nguyễn Ngọc Nữ DH17TY WS634
35 17132049 Võ Thị Nữ DH17SP WS635
36 17111104 Neáng Srây Ny DH17CN WS636
37 17122116 Lê Thị Oanh DH17TM WS637
38 17117053 Phạm Thị Hoàng Oanh DH17CT WS638
39 17112149 Lê Thái Tường Oanh DH17TY WS639
40 17124127 Nguyễn Thị Thúy Oanh DH17QL WS640

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Ca thi: 04 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi:...12h40....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17124129 Nguyễn Thị Châu Pha DH17TB WS701
2 17125211 Đặng Thị Hồng Phấn DH17BQ WS702
3 17125212 Nguyễn Tiên Phát DH17DD WS703
4 17139108 ĐoàN Tấn PháT DH17HH WS704
5 17163054 Phương Chí Phát DH17ES WS705
6 17111106 Đỗ Thuận Phát DH17CN WS706
7 17154069 Lê Văn Tấn Phát DH17OT WS707
8 17124130 Cao Tấn Phát DH17QL WS708
9 17112152 Phạm Thành Phát DH17TY WS709
10 17138038 Trần Huy Phát DH17TD WS710
11 17122118 Nguyễn Mỹ Phố DH17TM WS711
12 17112153 Nguyễn Lan Phol DH17TY WS712
13 17154070 Nguyễn Thanh Phong DH17OT WS713
14 17131101 Ngô Hoài Phong DH17TK WS714
15 17118079 Đặng Nguyên Hoài Phú DH17CC WS715
16 17111108 Nguyễn Duy Phú DH17CN WS716
17 17125217 Đặng Ngọc Phú DH17BQ WS717
18 17126110 Vũ Phạm Thanh Phú DH17SHA WS718
19 17120127 Võ Thanh Phúc DH17KT WS719
20 17125222 Trần Hoàng Phúc DH17VT WS720
21 17154071 Trần Huỳnh Phúc DH17OT WS721
22 17153058 Nguyễn Hồng Phúc DH17CD WS722
23 17111111 Trần Gia Phúc DH17CN WS723
24 17123080 Nguyễn Phạm Mỹ Phúc DH17KE WS724
25 17125218 Bùi Thị Diễm Phúc DH17BQ WS725
26 17137052 Nguyễn Tấn Phúc DH17NL WS726
27 17111110 Lê Hoàng Phúc DH17CN WS727
28 17139112 Nguyễn Thị Vân Phụng DH17HH WS728
29 17120128 Liêu Gia Phụng DH17KM WS729
30 17145118 Bá Nữ Phú Phước DH17BV WS730
31 17112160 Lê Hoài Phương DH17DY WS731
32 17112158 Đặng Duy Phương DH17TY WS732
33 17112162 Phan Thị Mỹ Phương DH17DY WS733
34 17125226 Phan Thị Bích Phương DH17DD WS734
35 16116154 Đinh Thị Phương DH16NT WS735
36 17111113 Đỗ Thị Phương DH17TA WS736
37 17123081 Phạm Trúc Phương DH17KE WS737
38 17120131 Nguyễn Thị Nhật Phương DH17KT WS738
39 17122125 Phạm Trương Trúc Phương DH17QT WS739
40 17116121 Lê Huỳnh Phương DH17NT WS740

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi:...12h40....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17120132 Nguyễn Thị Thu Phương DH17KM WS801
2 17122123 Đỗ Thu Phương DH17TM WS802
3 17138041 Trần Duy Phương DH17TD WS803
4 17126112 Đỗ Hà Phương DH17SHA WS804
5 17124137 Nguyễn Duy Phương DH17QD WS805
6 17115085 Lê Thị Phượng DH17CB WS806
7 17117057 Nguyễn Thị Mai Phượng DH17CT WS807
8 17124140 Trần Thị Phượng DH17TB WS808
9 17120135 Nguyễn Ngọc Yên Phượng DH17KT WS809
10 17111116 Nguyễn Thị Bích Phượng DH17CN WS810
11 17126113 Phan Thị Thanh Phượng DH17SHB WS811
12 17163056 Trần Thị Qua DH17ES WS812
13 17139115 Nguyễn Trung Quân DH17HH WS813
14 17155049 Nguyễn Minh Quân DH17KN WS814
15 17112164 Lê Anh Quân DH17DY WS815
16 17126115 Nguyễn Minh Quân DH17SHA WS816
17 17112165 Trần Minh Quân DH17DY WS817
18 17112163 Hồ Văn Quân DH17TY WS818
19 17138042 Nguyễn Trung Quân DH17TD WS819
20 17114045 Nguyễn Huy Quân DH17QR WS820
21 17111119 Trần Minh Quang DH17CN WS821
22 17138043 Nguyễn Trọng Quang DH17TD WS822
23 17125229 Huỳnh Minh Quang DH17DD WS823
24 17112167 Nguyễn Quang DH17DY WS824
25 17124141 Đỗ Văn Quang DH17QL WS825
26 17139116 Nguyễn Nguyệt Quê DH17HH WS826
27 17112168 Huỳnh Văn Quốc DH17DY WS827
28 17125231 Lương Kiên Quốc DH17BQ WS828
29 17120139 Hồ Thị Kiêu Quy DH17KT WS829
30 17149128 Nguyễn Phú Quý DH17QM WS830
31 17155051 Trần Thị Thủy Quyên DH17KN WS831
32 17116126 Trương Thị Mộng Quyên DH17NY WS832
33 17120141 Võ Thị Mỹ Quyên DH17KT WS833
34 17125233 Nguyễn Thị Thu Quyên DH17VT WS834
35 17126118 Lê Nguyễn Ai Quyên DH17SM WS835
36 17124144 Bùi Nhật Phương Quỳnh DH17QD WS836
37 17113161 Ninh Trúc Quỳnh DH17NH WS837
38 17117058 Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh DH17CT WS838
39 17125236 Nguyễn Thị NgọC Quỳnh DH17BQ WS839
40 17112171 Lương Danh Quỳnh DH17TY WS840

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ thi:...12h40....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17126120 TrỊnh Thị Liễu Quỳnh DH17SM WS901
2 17120142 Nguyễn Thúy Quỳnh DH17KM WS902
3 17123084 Huỳnh Ngọc Hương Quỳnh DH17KE WS903
4 17120143 Phạm Tấn Quỳnh DH17KT WS904
5 17117059 Nguyễn Trương Xuân Quỳnh DH17CT WS905
6 17131107 Võ Thị Như Quỳnh DH17TK WS906
7 17125235 Ngô Phương Thy Quỳnh DH17VT WS907
8 17126119 Đặng Thị Thúy Quỳnh DH17SHB WS908
9 17122129 Nguyễn Hồ Hương Quỳnh DH17QT WS909
10 17125238 Vi Như Quỳnh DH17DD WS910
11 17131106 Huỳnh Hương Lan Quỳnh DH17TK WS911
12 17122130 Nguyễn Thị Quỳnh DH17QT WS912
13 17139119 Ksơr HỜ Rim DH17HH WS913
14 17112174 Chau Ron DH17DY WS914
15 17139120 Đặng Như Sang DH17HH WS915
16 17120145 Phan Thị Thu Sang DH17KT WS916
17 17112177 Nguyễn Thị Mỹ Sang DH17TY WS917
18 17123086 Phạm Thị Thu Sang DH17KE WS918
19 17126122 Huỳnh Tấn Sang DH17SM WS919
20 17116131 Trần Tiên Sĩ DH17NT WS920
21 17149132 Hà Siêu DH17QM WS921
22 17145069 Nguyễn Công Sông Siêu DH17BV WS922
23 17131109 Trương Thị Hồng Sim DH17CH WS923
24 17154078 Lê Thanh Sơn DH17OT WS924
25 17145070 Bùi Hoài Sơn DH17BV WS925
26 17112180 Lê Vũ Ngọc Sơn DH17TY WS926
27 17154080 Nguyễn Văn Sơn DH17OT WS927
28 17113168 Phạm Minh Sơn DH17NH WS928
29 17116132 Lê Đức Sơn DH17NT WS929
30 17154079 Nguyễn Hồng Sơn DH17OT WS930
31 17111122 Hoàng Văn Sơn DH17CN WS931
32 17139121 Trần Hà Sơn DH17HH WS932
33 16118136 Trần Văn Sự DH16CK WS933
34 17139122 Nguyễn Thị Kim Sum DH17HH WS934
35 17117061 Nguyễn Thu Sương DH17CT WS935
36 17123088 Nguyễn Thị Diễm Sương DH17KE WS936
37 17120148 Võ Hoài Sương DH17KT WS937
38 17163060 Trần Thị Tuyêt Sương DH17ES WS938
39 17126125 Nguyễn Minh Tuyêt Sương DH17SHB WS939
40 17125243 Vương Văn SỸ DH17VT WS940

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi:...14h30....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17154091 Phạm Bá Thăng DH17OT WS501
2 17112190 Nguyễn Hữu Thăng DH17TY WS502
3 17121018 Trần Quang Thăng DH17PT WS503
4 17115098 Trần Thị Thanh Thanh DH17CB WS504
5 17111130 Trần Nhựt Thanh DH17TA WS505
6 17117067 Lâm Thị Thu Thanh DH17CT WS506
7 17112191 Lê Thị Thanh DH17TY WS507
8 17123089 Võ Thị Thanh DH17KE WS508
9 17125255 Lê Nguyễn Thanh Thanh DH17BQ WS509
10 17120160 Võ Thị Thanh Thanh DH17KM WS510
11 17122141 Lưu Võ Phương Thanh DH17QT WS511
12 17125256 Lý Nguyễn Ngọc Thanh DH17VT WS512
13 17117065 Đoàn Ngọc Quê Thanh DH17CT WS513
14 17145076 Nguyễn Thị Vân Thanh DH17BV WS514
15 17155054 Nguyễn Thị Phương Thanh DH17KN WS515
16 17124155 Lê Nguyễn Chí Thanh DH17TB WS516
17 17127064 Nguyễn Văn Thanh DH17MT WS517
18 17122142 Trần Vũ Thị Thanh DH17QT WS518
19 17154093 Ngần Văn Thành DH17OT WS519
20 17115099 Phạm ViêtTiên Thành DH17CB WS520
21 17116141 Khưu Nhật Thành DH17NY WS521
22 16123186 Nguyễn Thị Kim Thành DH16KE WS522
23 17138049 Võ Văn Thành DH17TD WS523
24 17113191 Phan Tấn Thành DH17NH WS524
25 17111132 Nguyễn Viêt Chí Thành DH17CN WS525
26 17124157 Nguyễn Tấn Thạnh DH17QL WS526
27 17131117 Đặng Hoàng Thao DH17CH WS527
28 17122147 Lê Thị Phương Thảo DH17TM WS528
29 17113297 Lê Thị Thảo DH17NH WS529
30 17111134 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH17CN WS530
31 17124160 Trần Như Thảo DH17QL WS531
32 17125261 Hồ Thị Thu Thảo DH17DD WS532
33 17120163 Nguyễn Thanh Thảo DH17KM WS533
34 17163066 Phạm Thanh Thảo DH17ES WS534
35 17145077 Cao Thị Minh Thảo DH17BV WS535
36 17111133 Đinh Thùy Phương Thảo DH17CN WS536
37 17124162 Võ Thị Thu Thảo DH17QL WS537
38 17125267 Phạm Thị Thu Thảo DH17VT WS538
39 17115100 Bùi Thị Thu Thảo DH17CB WS539
40 17125263 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DH17VT WS540
41 17113265 Trần Hải Yên DH17NH WS541

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 41 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi:...14h30....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17127067 Trần Thị Phương Thảo DH17MT WS601
2 17125262 Lỡ Thị Thảo DH17VT WS602
3 17112195 Nguyễn Thị Thảo DH17TY WS603
4 17124158 Nguyễn Ngọc Thảo DH17QD WS604
5 17139131 Trần Thị Phương Thảo DH17HH WS605
6 17125265 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH17BQ WS606
7 17131120 Nguyễn Thị Thu Thảo DH17CH WS607
8 17120162 Huỳnh Thị Mỹ Thảo DH17KM WS608
9 17122148 Nguyễn Thị Thảo DH17QT WS609
10 17124161 Trình Thị Phương Thảo DH17QL WS610
11 17123095 Nguyễn Thị Xuân Thi DH17KE WS611
12 17123094 Hà Thị Mai Thi DH17KE WS612
13 17120166 Trần Khoa Thi DH17KT WS613
14 17131122 Cao Thị Mai Thi DH17CH WS614
15 17116145 Võ Chí THiên DH17NY WS615
16 17125274 Nguyễn Hữu Thiện DH17BQ WS616
17 17127068 Đoàn Minh Thiện DH17MT WS617
18 17115103 Nguyễn Thị Thiêt DH17CB WS618
19 17125277 Nguyễn Thanh Trường Thịnh DH17VT WS619
20 17113200 Nguyễn Phúc Thịnh DH17NH WS620
21 17111135 Lê Trường Thịnh DH17TA WS621
22 17124165 Hồ Viêt Thịnh DH17QL WS622
23 17125278 Trần Đức Thịnh DH17DD WS623
24 17112204 Trần Văn Thịnh DH17TY WS624
25 17123096 Nguyễn Anh Tấn Thịnh DH17KE WS625
26 17164028 Mó Thơ DH17TY WS626
27 17112205 Lê Nguyễn Hồng Thơ DH17DY WS627
28 17124167 Nguyễn Ngọc Thơ DH17TB WS628
29 17154096 Nguyễn Tấn Thọ DH17OT WS629
30 17112206 Trương Đăng Thọ DH17TY WS630
31 17131126 Đinh Thị Thoa DH17TK WS631
32 17163068 Lê Thị Kim Thoa DH17ES WS632
33 17120169 Nguyễn Thị Diễm Thoa DH17KT WS633
34 17131124 Bùi Thị Kim Thoa DH17TK WS634
35 17111136 Phí Thị Anh Thoa DH17CN WS635
36 17139135 Phạm Thị Mỹ Thoa DH17HH WS636
37 17116148 Võ Ngọc Thoại DH17NT WS637
38 17125281 Nguyễn Anh Thoại DH17VT WS638
39 17163069 Lê Thị Thôi DH17ES WS639
40 17126138 Hàng Thị Tuyêt Thời DH17SHB WS640

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi:...14h30....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17154097 Nguyễn Văn Thông DH17OT WS701
2 17111138 Nguyễn Tri Thông DH17CN WS702
3 17139136 Trần Hoàng Thông DH17HH WS703
4 17124170 Nguyễn Thị Câm Thu DH17TB WS704
5 17127069 Danh Thị Kiêu Thu DH17MT WS705
6 17122155 Nguyễn Thị Mộng Thu DH17QT WS706
7 17154099 Nguyễn Văn Thu DH17OT WS707
8 17113206 Phan Thị Câm Thu DH17NH WS708
9 17111139 Bùi Thị Mộng Thu DH17CN WS709
10 17138052 Phạm Hoài Thu DH17TD WS710
11 17116151 Võ Kiêu Thu DH17NY WS711
12 17111140 Nguyễn Hữu Thu DH17CN WS712
13 17112208 Đỗ Thụy Ai Thư DH17DY WS713
14 17125285 Lê Thị Minh Thư DH17DD WS714
15 17115109 Trần Nguyễn Anh Thư DH17CB WS715
16 17126141 Nguyễn Thị Minh Thư DH17SHA WS716
17 17127070 Thái Minh Thư DH17MT WS717
18 17120172 Bùi Minh Thư DH17KT WS718
19 17125290 Trần Anh Thư DH17VT WS719
20 17126143 Phan Ngọc Trúc Thư DH17SHA WS720
21 17125288 Nguyễn Thị Minh Thư DH17BQ WS721
22 17117095 Châu Thừa Thừa DH17CT WS722
23 17118112 Lý Thanh Thuận DH17CK WS723
24 17111142 TrỊnh Hồng Thuận DH17CN WS724
25 17154100 Nguyễn Phước Thuận DH17OT WS725
26 17121021 Nguyễn Thái Thuận DH17PT WS726
27 17138053 Lê Hữu Thuận DH17TD WS727
28 17138054 Nguyễn Ngọc Minh Thuận DH17TD WS728
29 17122157 Trần Quý Thuận DH17QT WS729
30 17139140 Nguyễn Lê Trình Thuật DH17HH WS730
31 17125292 Nguyễn Văn Thuật DH17BQ WS731
32 17112210 Từ Thiện Trí Thức DH17DY WS732
33 17125293 Lâm Ngọc Thương DH17BQ WS733
34 17117070 Lê Thị Thương DH17CT WS734
35 17112212 Dương Thị Hồng Thương DH17TY WS735
36 17123098 Nguyễn Thị Hoài Thương DH17KE WS736
37 17124173 Cáp Hữu Thương DH17QL WS737
38 17111143 Lê Thị Hoài Thương DH17TA WS738
39 17123099 Trần Thị Phương Thúy DH17KE WS739
40 17120178 Lê Thị Câm Thúy DH17KM WS740

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi:...14h30....ngày thi:16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17120179 Nguyễn Minh Thúy DH17KM WS801
2 17112215 Nguyễn Thị Thu Thùy DH17DY WS802
3 17124175 Phan Thị Anh Thùy DH17QD WS803
4 17113213 Nguyễn Thị Thùy DH17NH WS804
5 17139142 Đặng Thị Kim Thùy DH17HH WS805
6 17125298 Hà Lê Thu Thủy DH17BQ WS806
7 17123100 Nguyễn Thị Thu Thủy DH17KE WS807
8 17121023 Huỳnh Thị Thanh Thủy DH17PT WS808
9 17131131 Nguyễn Trọng Thủy DH17TK WS809
10 17124180 Võ Thị Ngọc Thủy DH17QL WS810
11 17125299 Nguyễn Thị Thu Thủy DH17VT WS811
12 17124179 Nguyễn Lê Nguyên Thủy DH17QL WS812
13 17116157 Lý Bội Thuyên DH17NY WS813
14 17124181 Lê Thị Mỹ Thuyên DH17QL WS814
15 17149219 Ka' Thùys DH17QM WS815
16 17123103 Nguyễn Anh Thy DH17KE WS816
17 17123102 Lê Ngọc Thy DH17KE WS817
18 17124182 Hồ Ngọc Huỳnh Thy DH17QD WS818
19 17124183 Huỳnh Thị Minh Thy DH17QD WS819
20 17123104 Lê Thị Mỹ Tiên DH17KE WS820
21 17112218 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH17TY WS821
22 17122164 Nguyễn Thị Minh Tiên DH17TM WS822
23 17124187 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH17QL WS823
24 17125300 Cù Thị Kiêu Tiên DH17VT WS824
25 17139145 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH17HH WS825
26 17125303 Trần Thị Thủy Tiên DH17DD WS826
27 17126149 Nguyễn Thị Kiêu Tiên DH17SHA WS827
28 17123105 Võ Thị Thùy Tiên DH17KE WS828
29 17122163 Đỗ Thị Câm Tiên DH17TM WS829
30 17121024 Lê Thị Câm Tiên DH17PT WS830
31 17139146 Trần BảoCát Tiên DH17HH WS831
32 17122165 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH17QT WS832
33 17122167 Hoàng Thị Mỹ Tiên DH17QT WS833
34 17138055 Huỳnh Quang Tiên DH17TD WS834
35 17154102 Lê Cao Quốc Tiên DH17OT WS835
36 17154104 Nguyễn Võ Minh Tiên DH17OT WS836
37 17149168 Trần Quang Tiên DH17QM WS837
38 17139147 Võ Minh Tiên DH17HH WS838
39 17112922 Trần Thị Thu Tiên DH17TY WS839
40 17125492 Trần Thị Anh Tiêu DH17DD WS840

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ thi:...14h30... .ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17126152 Trương Đình Tin DH17SHA WS901
2 17153071 Trần Đức Tín DH17CD WS902
3 17154105 Nguyễn Trung Tín DH17OT WS903
4 17127077 Lê Nguyễn Hoàng Tín DH17MT WS904
5 17123106 Lê Thị Tình DH17KE WS905
6 17127078 Lương Minh Tình DH17MT WS906
7 17154106 Phạm Xuân Tình DH17OT WS907
8 17125305 Phan Văn TỊnh DH17VT WS908
9 17125307 Nguyễn Quốc Toàn DH17BQ WS909
10 17126217 Trà Toàn DH17SHB WS910
11 17127079 Lưu Thị Trà DH17MT WS911
12 17125309 Phan Thị Như Trà DH17DD WS912
13 17132060 Huỳnh Ngọc Trà DH17SP WS913
14 17125312 Trần Ngọc Minh Trâm DH17BQ WS914
15 17126154 Huỳnh Thị Thùy Trâm DH17SHA WS915
16 17117076 Lê Bảo Trâm DH17CT WS916
17 17111146 Nguyễn Thị Bảo Trâm DH17CN WS917
18 17120186 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH17KT WS918
19 17120185 Lê Thị Bích Trâm DH17KT WS919
20 17139152 Nguyễn Thị Phương Trâm DH17HH WS920
21 17139150 Hoàng Thị Bích Trâm DH17HH WS921
22 17127080 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH17MT WS922
23 17149171 Lê Huyên Trâm DH17QM WS923
24 17149173 Nguyễn Thu Trâm DH17QM WS924
25 17122171 Lê Thị Ngọc Trâm DH17TM WS925
26 17126155 Nguyễn Ngọc Phương Trâm DH17SHB WS926
27 17124192 Võ Huỳnh Thùy Trâm DH17TB WS927
28 17112226 Nguyễn Thanh Bảo Trâm DH17TY WS928
29 17139151 Nguyễn Thị Anh Trâm DH17HH WS929
30 17120187 Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT WS930
31 17117078 Lương Thị Huyên Trân DH17CT WS931
32 17111148 Nguyễn Thị Ai Trân DH17TA WS932
33 17113224 Lê Bảo Trân DH17NH WS933
34 17122176 Nguyễn Thị Huyên Trân DH17TM WS934
35 17125313 Hồ Thị Huyên Trân DH17BQ WS935
36 17125314 Hồ Thị Huyên Trân DH17BQ WS936
37 17127081 Huỳnh Thị Ngọc Trân DH17MT WS937
38 17122177 Nguyễn Trần Kim Trân DH17TM WS938
39 17112227 Võ Ngọc Trân DH17DY WS939
40 17112228 Châu Thị Thùy Trang DH17DY WS940

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 06 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi:...16h20....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17139158 Phạm Thị Trinh DH17HH WS501
2 17123118 Phạm Thị Phương Trinh DH17KE WS502
3 17112233 Trần Thị Việt Trinh DH17DY WS503
4 17123116 Đỗ Thị Ngọc Trinh DH17KE WS504
5 17154110 Lê Thị Thảo Trinh DH17OT WS505
6 17123119 Trần Thị Trinh DH17KE WS506
7 17125325 Đặng Thị Mỹ Trinh DH17DD WS507
8 17132066 Ung Thị Kiêu Trinh DH17SP WS508
9 17128158 Hà Thị Tuyêt Trinh DH17AV WS509
10 17149180 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH17QM WS510
11 17138057 Đào Bá Khánh Trình DH17TD WS511
12 17126220 Thuận Khoa Tuyêt Trịnh DH17SHB WS512
13 17113236 Đỗ Đức Trọng DH17NH WS513
14 16153096 Huỳnh Văn Trọng DH16CD WS514
15 17131141 Huỳnh Minh Trọng DH17CH WS515
16 17153077 Phan Bảo Trọng DH17CD WS516
17 17126165 Phạm Hữu Trọng DH17SHA WS517
18 17131142 Vũ Huỳnh Minh Trọng DH17CH WS518
19 17126166 Phạm Quốc Trọng DH17SHB WS519
20 17112235 Trần Thị Thủy Trúc DH17DY WS520
21 17125335 Văn Thanh Trúc DH17BQ WS521
22 17120199 Trần Thanh Trúc DH17KM WS522
23 17122190 Ngô Thị Minh Trúc DH17QT WS523
24 17127086 Nguyễn Kim Xuân Trúc DH17MT WS524
25 17123121 Nguyễn Hồng Thanh Trúc DH17KE WS525
26 17122189 Hà Ngô Yên Trúc DH17QT WS526
27 17125337 Phan Thị Bảo Trung DH17BQ WS527
28 17149186 Trần Minh Trung DH17QM WS528
29 17131146 Đỗ Minh Trung DH17CH WS529
30 17138059 Nguyễn Chí Trung DH17TD WS530
31 17132068 Nguyễn Vinh Trung DH17SP WS531
32 17125336 Nguyễn Thành Trung DH17BQ WS532
33 17149187 La Thanh Nhật Trường DH17QM WS533
34 17122193 Đỗ Phi Trường DH17TM WS534
35 17154113 Võ Thương Trường DH17OT WS535
36 17131147 Hà Xuân Trường DH17CH WS536
37 17116181 Trần Vũ Trường DH17NT WS537
38 17149188 Nguyễn Nhật Lam Trường DH17QM WS538
39 17139159 Võ Ngọc Lam TruyẼn DH17HH WS539
40 17139185 Nròng Trỹu DH17HH WS540
41 15116193 Nguyễn Ngọc Tuấn DH15NY WS541

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 41 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 06 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi:.........16h20....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17139160 Lê Quốc Tú DH17HH WS601
2 17126170 Nguyễn Thị Câm Tú DH17SM WS602
3 17125338 Ngô Thị Hoài Tú DH17VT WS603
4 17128161 Ngô Huyên Tú DH17AV WS604
5 17139161 Nguyễn Thanh Tú DH17HH WS605
6 17116183 Võ Anh Tú DH17NY WS606
7 17154115 Nguyễn Anh Tú DH17OT WS607
8 17164015 Nguyễn Tú DH17QR WS608
9 17124201 Võ Anh Tú DH17QL WS609
10 17122195 Nguyễn Thị Câm Tú DH17QT WS610
11 17112238 Nguyễn Thị Câm Tú DH17TY WS611
12 17111155 Võ Hồng Câm Tú DH17CN WS612
13 17121028 Đinh Thị Hải Tứ DH17PT WS613
14 17111156 Hồ Anh Tuấn DH17CN WS614
15 17113246 Trần Anh Tuấn DH17NH WS615
16 17125340 Nguyễn Văn Tuấn DH17DD WS616
17 17113244 Nguyễn Văn Tuấn DH17NH WS617
18 17124203 Đồng Quốc Tuấn DH17QD WS618
19 17111157 Nguyễn Anh Tuấn DH17TA WS619
20 17163077 Lê Văn Thanh Tuấn DH17ES WS620
21 17111159 Huỳnh Bá Tùng DH17CN WS621
22 17115128 Lê Huy Tùng DH17CB WS622
23 17111160 Tô Thanh Tùng DH17CN WS623
24 17114059 Cao Thanh Tùng DH17LN WS624
25 17113247 Mai Văn Tùng DH17NH WS625
26 17111161 Nguyễn Lê Vĩnh Tường DH17TA WS626
27 17112242 Trần Bá Tường DH17DY WS627
28 17123122 Hoàng Thị Ngọc Tuyên DH17KE WS628
29 17117083 Nguyễn Thị Kim Tuyên DH17CT WS629
30 17125342 Lý Thị Thanh Tuyên DH17BQ WS630
31 17125344 Trần Thị Phương Tuyên DH17BQ WS631
32 17123123 Võ Thị Thanh Tuyên DH17KE WS632
33 17125343 Phan Bích Tuyên DH17DD WS633
34 17112246 Trần Thị Bích Tuyên DH17TY WS634
35 17121029 Nguyễn Thị Thanh Tuyên DH17PT WS635
36 17163080 Nguyễn Thị Ngọc Tuyên DH17ES WS636
37 17112245 Lê Ngọc Tuyên DH17DY WS637
38 17111164 Trần Thị Tuyêt DH17CN WS638
39 17123125 Nguyễn Thị Anh Tuyêt DH17KE WS639
40 17111163 Huỳnh Thị Như Tuyêt DH17TA WS640

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 06 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi:...16h20....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17117084 Phạm Thị Anh Tuyêt DH17CT WS701
2 17128165 Phan Thị Anh Tuyêt DH17AV WS702
3 17127093 Ngô Nguyễn Xuân Tuyêt DH17MT WS703
4 17125347 Lê Thị Lan Uyên DH17BQ WS704
5 17120206 Phan Thu Uyên DH17KT WS705
6 17111165 Huỳnh Bảo Uyên DH17TA WS706
7 17120205 Nguyễn Trần Thảo Uyên DH17KM WS707
8 17111166 Lê Thị Ngọc Uyên DH17CN WS708
9 17131153 Lê Thị Thu Uyên DH17CH WS709
10 17125346 Lê Nguyễn Câm Uyên DH17DD WS710
11 17113254 Trần Thảo Uyên DH17NH WS711
12 17126174 Ngô Phương Uyên DH17SHB WS712
13 17112247 Hoàng Vũ Phương Uyên DH17TY WS713
14 17114061 Lê Gia Uyên DH17QR WS714
15 17125349 Ngô Thu Vân DH17BQ WS715
16 17125352 Phạm Thị Vân DH17BQ WS716
17 17115134 Trần Thị Hồng Vân DH17CB WS717
18 17125351 Nguyễn Thị Bạch Vân DH17VT WS718
19 17125353 Phùng Thị Câm Vân DH17BQ WS719
20 17124209 Võ Thiện Hải Vân DH17QL WS720
21 17125350 Nguyễn Thị Vân DH17BQ WS721
22 17163082 Nguyễn Tường Vân DH17ES WS722
23 17111168 Nguyễn Tử Văn DH17CN WS723
24 17114063 Phạm Văn Minh VỆ DH17QR WS724
25 17139170 Nguyễn Thị Vẹn DH17HH WS725
26 17113257 Nguyễn Thị Thảo Vi DH17NH WS726
27 17131156 Bùi Phạm Tường Vi DH17TK WS727
28 17139171 Võ Thị Tường Vi DH17HH WS728
29 17125355 Nguyễn Thị Tường Vi DH17VT WS729
30 17111169 Nguyễn Quang Viên DH17CN WS730
31 17154119 Nguyễn Minh VỈẼn DH17OT WS731
32 15122273 Lê Văn Việt DH15QT WS732
33 17145102 Lương Văn Việt DH17BV WS733
34 17123129 Nguyễn Ngọc Việt DH17KE WS734
35 17149198 Nguyễn Trường Việt DH17QM WS735
36 17111170 Đoàn Quốc Việt DH17CN WS736
37 17123130 Phạm Thị Minh Việt DH17KE WS737
38 17126180 Nguyễn Dương Hoàng Vinh DH17SHA WS738
39 17112255 Võ Ngọc Vinh DH17DY WS739
40 17112254 Phạm Xuân Vinh DH17TY WS740

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 06 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi:...16h20....ngay thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17125356 Trần Quang Vinh DH17VT WS801
2 17127095 Cao Bá Vinh DH17MT WS802
3 17112271 Ksor H' Vinh DH17TY WS803
4 17124211 Nguyễn Tuấn Vọng DH17TB WS804
5 17122211 Trần Quang Vũ DH17TM WS805
6 17154122 Đặng Bá Vũ DH17OT WS806
7 17125359 Nguyễn Hoàng Vũ DH17VT WS807
8 17125360 Nguyễn Tuấn Vũ DH17DD WS808
9 17139172 Phạm Minh Vũ DH17HH WS809
10 17126182 Trần Thị Vũ DH17SHB WS810
11 17124212 Lê Hoàng Xuân Vũ DH17QL WS811
12 17123132 Nguyễn Vũ Kim Vui DH17KE WS812
13 17153080 Hoàng Thanh Vương DH17CD WS813
14 17124216 Trần Nguyễn Thùy Vy DH17QD WS814
15 17111172 Huỳnh Bùi Thanh Vy DH17CN WS815
16 17123134 Nguyễn Tỷ Vy DH17KE WS816
17 17126183 Đặng Huỳnh Thúy Vy DH17SM WS817
18 17113261 Lê Đặng Lan Vy DH17NH WS818
19 17145107 Nguyễn Đặng Tường Vy DH17BV WS819
20 17120210 Lăng Thị Tường Vy DH17KT WS820
21 17123133 Nguyễn Thị Ai Vy DH17KE WS821
22 17139174 Nguyễn Thị Thúy Vy DH17HH WS822
23 17116193 Nguyễn Huỳnh Linh Vy DH17NY WS823
24 17112257 Thái Đặng Khánh Vy DH17TY WS824
25 17122213 Nguyễn Ngọc Trang Vy DH17QT WS825
26 17139175 Trần Nguyễn Thúy Vy DH17HH WS826
27 17127098 Đàm Văn Xòong DH17MT WS827
28 17149204 Lê Thị Kim Xuân DH17QM WS828
29 17111177 Nguyễn Hữu Xuân DH17CN WS829
30 17113262 Nguyễn Huỳnh Hoài Xuân DH17NH WS830
31 17115138 Ngô Thị Hồng Xuân DH17CB WS831
32 17125368 Lê Thị Thanh Xuyên DH17BQ WS832
33 17123135 Nguyễn Thị Kim Xuyên DH17KE WS833
34 17114071 Nguyễn Như Y DH17LN WS834
35 17124219 Nguyễn Thị Như Y DH17TB WS835
36 17145123 Nay H' Yên DH17BV WS836
37 17120214 Dương Hải Yên DH17KT WS837
38 17117088 Phan Thị Kim Yên DH17CT WS838
39 17120213 Đỗ Thị Hải Yên DH17KM WS839
40 17121031 Nguyễn Thị Bảo Yên DH17PT WS840

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi:...7h00....ngày thi: 16/06/2018

STT M ã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17116041 Phạm Văn Duy DH17NT WS1001
2 17124029 Nguyễn Thị Thúy Duy DH17QL WS1002
3 17154022 Đinh Nguyễn Đình Duy DH17OT WS1003
4 17125053 Lê Trung Duy DH17VT WS1004
5 17145022 Bùi Nhựt Duy DH17BV WS1005
6 17124027 Lê Khánh Duy DH17QD WS1006
7 17126024 Võ Tường Duy DH17SM WS1007
8 17137017 Tạ Triệu Duy DH17NL WS1008
9 17137015 Nguyễn Viêt Duy DH17NL WS1009
10 17125057 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DH17BQ WS1010
11 17122025 Lê Thị Kiêu Duyên DH17QT WS1011
12 17125061 Võ Thị Mỹ Duyên DH17BQ WS1012
13 17112036 Lê Thị Bảo Duyên DH17DY WS1013
14 17111035 Phạm Thị Phương Duyên DH17TA WS1014
15 17139030 Nguyễn Kim Duyên DH17HH WS1015
16 17112040 Trần Thị Mỹ Duyên DH17TY WS1016
17 17112039 Phạm Ngọc MỸ Duyên DH17TY WS1017
18 17126025 Nguyễn Thị Ngọc Duyên DH17SHB WS1018
19 17123015 Lê Thị Mỹ Duyên DH17KE WS1019
20 17163019 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17ES WS1020
21 17128026 Trần Thị Mỹ Duyên DH17AV WS1021
22 17120029 Phạm Thị Mỹ Duyên DH17KT WS1022
23 17127018 Lê Thị Y Duyên DH17MT WS1023
24 17124034 Nguyễn Thị Thảo Duyên DH17TB WS1024
25 17115024 Lê Thị Mỹ Duyên DH17CB WS1025
26 17112038 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH17TY WS1026
27 17122027 Nguyễn Hoài Bảo Duyên DH17QT WS1027
28 17124032 Lê Thị Mỹ Duyên DH17QL WS1028
29 17139032 Phan Vũ Em DH17HH WS1029
30 17127022 Trần Thị Châu Giang DH17MT WS1030
31 17124038 Nguyễn Thị Kim Giang DH17QL WS1031
32 17112041 Lê Hoàng Giang DH17DY WS1032
33 17139034 Lê Thị Kim Giang DH17HH WS1033
34 17122031 Vương Thị Thùy Giang DH17TM WS1034
35 17123016 Phạm Thị Thanh Giang DH17KE WS1035
36 17112042 Nguyễn Thị Câm Giang DH17DY WS1036
37 17120033 Nguyễn Thị Kim Giang DH17KM WS1037
38 17112397 Lương Thị Hồng Giang DH17TY WS1038
39 17154023 Nguyễn Hoàng Trường Giang DH17OT WS1039
40 17124037 Nguyễn Thị Châu Giang DH17QL WS1040

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi:....... 9h00....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17131047 Nguyễn Hữu Khanh DH17CH WS1001
2 17139061 Bùi Thái Khanh DH17HH WS1002
3 17153034 Lê Văn Khanh DH17CD WS1003
4 17149061 Nguyễn Huỳnh Thanh Bảo Khánh DH17QM WS1004
5 17153035 Dương Quốc Khánh DH17CD WS1005
6 17154041 Nguyễn Duy Khánh DH17OT WS1006
7 17154043 Nguyễn Văn Khánh DH17OT WS1007
8 17112092 Nguyễn Thanh Khiêm DH17TY WS1008
9 17139179 Thạch Lý Khiên DH17HH WS1009
10 17124075 Võ Hữu Khoa DH17QL WS1010
11 17149064 Võ Hoàng Khoa DH17QM WS1011
12 17153037 Ngô Tín Khoa DH17CD WS1012
13 17112093 Nguyễn Đăng Khoa DH17TY WS1013
14 17123040 Nguyễn Thị Châu Khoa DH17KE WS1014
15 17154044 Trần Anh Khoa DH17OT WS1015
16 17153038 Nguyễn Tiên Khoa DH17CD WS1016
17 17126055 Nguyễn Anh Khoa DH17SHB WS1017
18 17120069 Phan Đình Khôi DH17KM WS1018
19 17138027 Nguyễn Tấn Khôi DH17TD WS1019
20 17138028 Nguyễn Vũ Minh Khôi DH17TD WS1020
21 17118050 Bùi Hữu Minh Khôi DH17CK WS1021
22 17145040 Trần Minh KhỞi DH17BV WS1022
23 17149065 Lê Vương Kim Khuê DH17QM WS1023
24 17124076 Võ Hoàng Khương DH17QL WS1024
25 17124078 Đỗ Văn Kiên DH17QD WS1025
26 17122068 Huỳnh Thị Thúy Kiêu DH17TM WS1026
27 17163032 Đoàn Thanh Kiêu DH17ES WS1027
28 17131052 Lê Thị Ngọc Kiêu DH17TK WS1028
29 17117028 Lê Thị Diêm Kiêu DH17CT WS1029
30 17125121 Hà Huỳnh Kim DH17VT WS1030
31 17113087 Lê Trọng Kỹ DH17NH WS1031
32 17117030 Phạm Văn Lâm DH17CT WS1032
33 17149069 Phan Tùng Lâm DH17DL WS1033
34 17124080 Nguyễn Huỳnh Tuấn Lâm DH17QD WS1034
35 17125124 Phạm Ngọc Lâm DH17VT WS1035
36 17139066 Nguyễn Văn Lâm DH17HH WS1036
37 17153040 Đặng Ngọc Lâm DH17CD WS1037
38 17114025 Phạm Thanh Lâm DH17QR WS1038
39 17131055 Nguyễn Ngọc Lãm DH17TK WS1039
40 17126058 Bùi Phạm Mỹ Lan DH17SHB WS1040

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi:...10h50....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17126210 Đặng Long Bảo Ngọc DH17SHB WS1001
2 17125180 Nguyễn Như Ngọc DH17VT WS1002
3 17121011 Phạm Trần Khánh Ngọc DH17PT WS1003
4 17139091 Huỳnh Thị Hồng Ngọc DH17HH WS1004
5 17139094 Vũ Đức Ngọc DH17HH WS1005
6 17149077 Lưu Thị Ngọc Loan DH17QM WS1006
7 17125182 Nguyễn Thị Nguyên DH17BQ WS1007
8 17125185 Võ Hạnh Nguyên DH17VT WS1008
9 17125184 Phan Thị Thảo Nguyên DH17BQ WS1009
10 17111096 Phạm Thảo Nguyên DH17CN WS1010
11 17117044 Trần Bá Nguyên DH17CT WS1011
12 17127043 Nguyễn Khôi Nguyên DH17MT WS1012
13 17112128 Nguyễn Hoàng Câm Nguyên DH17TY WS1013
14 17154058 Phạm Sĩ Nguyên DH17OT WS1014
15 17139096 Trần Trang Nguyên DH17HH WS1015
16 17112125 Đinh Thanh Nguyên DH17TY WS1016
17 17112129 Phạm Minh Nguyên DH17DY WS1017
18 17121012 Nguyễn Đình Nguyên DH17PT WS1018
19 17117045 Lê Thị Thu Nguyệt DH17CT WS1019
20 17125186 Huỳnh Thị Như Nguyệt DH17BQ WS1020
21 17131082 Nguyễn Thị Minh Nguyệt DH17TK WS1021
22 17126093 Vũ Thị ANh Nguyệt DH17SHB WS1022
23 17120107 Lê Đặng Ai Nha DH17KT WS1023
24 17124114 Nguyễn Thanh Nhã DH17TB WS1024
25 17154060 Nguyễn Thị Thanh Nhã DH17OT WS1025
26 17154061 Phan Thị Hoài Nhã DH17OT WS1026
27 17125189 Nguyễn Hữu Nhâm DH17VT WS1027
28 17123068 Nguyễn Thị Minh Nhàn DH17KE WS1028
29 17120108 Nông Thị Thanh Nhàn DH17KT WS1029
30 17120109 Trương Thị Nhàn DH17KT WS1030
31 17125190 Nguyễn An Nhàn DH17VT WS1031
32 17114037 Phạm Nguyễn Thanh Nhàn DH17LN WS1032
33 17131083 Cù Thị Thanh Nhàn DH17TK WS1033
34 17127046 Nguyễn Thành Nhân DH17MT WS1034
35 17153049 Hoàng Đình Nhân DH17CD WS1035
36 17112135 Hoàng Thành Nhân DH17DY WS1036
37 17124115 Lê Huỳnh Nhân DH17QL WS1037
38 17125191 Lê Quang Nhân DH17VT WS1038
39 17154065 Nguyễn Thành Nhân DH17OT WS1039
40 17139183 Kim Danh Nhân DH17HH WS1040

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi:...12h40....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên M ã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17122134 Nguyễn Tiến SỸ DH17TM WS1001
2 17121017 Phạm Văn Sỹ DH17PT WS1002
3 17149136 LêPhước Tài DH17QM WS1003
4 17126126 Văn Tấn Tài DH17SHA WS1004
5 17154085 Nguyễn Hữu Tài DH17OT WS1005
6 17125246 Trần Tấn Tài DH17BQ WS1006
7 17155052 Huỳnh Thành Tài DH17KN WS1007
8 17127060 Võ Tiến Tài DH17MT WS1008
9 17124147 Lê Ngọc Tài DH17QD WS1009
10 17113179 Trịnh Xuân Tâm DH17NH WS1010
11 17122136 Bùi Thị Băng Tâm DH17TM WS1011
12 17120150 Nguyễn Thị Hồng Tâm DH17KM WS1012
13 17120149 Nguyễn Thanh Tâm DH17KT WS1013
14 17112186 Trần Thị Thanh Tâm DH17DY WS1014
15 17118094 Bùi Phụ Tâm DH17CK WS1015
16 17125247 Đỗ Thị Thanh Tâm DH17VT WS1016
17 17125251 Nguyễn Thanh Tâm DH17VT WS1017
18 17164011 Phạm Thị Thành Tâm DH17QR WS1018
19 17138046 Trần Trung Tâm DH17TD WS1019
20 17164012 Trần Công Minh Tâm DH17QR WS1020
21 17111124 Đào Vân Tân DH17CN WS1021
22 17111126 Hồ Minh Tân DH17TA WS1022
23 17120152 Lê Minh Tân DH17KT WS1023
24 17114048 Phạm Xuân Tân DH17QR WS1024
25 17124151 Nguyễn Văn Tân DH17QL WS1025
26 17154086 Lê Minh Tấn DH17OT WS1026
27 17139126 Nguyễn Công Tạo DH17HH WS1027
28 17127062 Đỗ Thị Ngọc Tây DH17MT WS1028
29 17139128 Phạm Đình Thạch DH17HH WS1029
30 17149139 Dương Vĩnh Thái DH17DL WS1030
31 17117063 Diệp Thị Mộng Thắm DH17CT WS1031
32 17124153 Nguyễn Ngọc Thắm DH17QL WS1032
33 17126130 Nguyễn Trần Hồng Thắm DH17SHA WS1033
34 17120155 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH17KM WS1034
35 17112189 Phan Thị Thu Thắm DH17DY WS1035
36 17163061 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH17ES WS1036
37 17131114 Trần Thị Hồng Thắm DH17CH WS1037
38 17116137 Trương Thị Hồng Thắm DH17NY WS1038
39 17117064 Bùi Thị Ngọc Thâm DH17CT WS1039
40 17115096 Nguyễn Thái Hoàng Thân DH17CB WS1040

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi:...14h30....ngày thi: 16/06/2018

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 17123109 Hà Kiều Trang DH17KE WS1001
2 17125318 Nguyễn Thị Trang DH17VT WS1002
3 17120189 Đỗ Thị Quỳnh Trang DH17KT WS1003
4 17131136 Cao Thị Trang DH17CH WS1004
5 17123113 Trần Thị Trang DH17KE WS1005
6 17145092 Trần Thị Thiên Trang DH17BV WS1006
7 17149176 Lê Thị Thùy Trang DH17QM WS1007
8 17164029 Bê Thùy Trang DH17TY WS1008
9 17123114 Võ Thị Thu Trang DH17KE WS1009
10 17125321 Phạm Thị Thùy Trang DH17DD WS1010
11 17120190 Lê Thị Trang DH17KM WS1011
12 17120188 Đặng Thị Thùy Trang DH17KM WS1012
13 17120192 Nguyễn Trần Thảo Trang DH17KM WS1013
14 17139156 Phạm Thị Thu Trang DH17HH WS1014
15 17123108 Bubakar Lê Huỳnh Xuân Trang DH17KE WS1015
16 17122179 Nguyễn Thị Kiều Trang DH17QT WS1016
17 17122180 Nguyễn Thị Mỹ Trang DH17QT WS1017
18 17116169 Nguyễn Thùy Trang DH17NY WS1018
19 17122181 Phạm Minh Trang DH17TM WS1019
20 17111151 Võ Thị Mỹ Trang DH17CN WS1020
21 17139155 Nguyễn Ngọc Trang DH17HH WS1021
22 17131137 Nguyễn Thị Trang DH17CH WS1022
23 17125322 Phan Thị Thanh Trang DH17VT WS1023
24 17125323 Trần Thị Quỳnh Trang DH17VT WS1024
25 17126159 TrầnThụy Huyền Trang DH17SHB WS1025
26 17126158 Huỳnh Nguyễn Phương Trang DH17SHA WS1026
27 17116168 Nguyễn Ngọc Trang DH17NT WS1027
28 17125319 Nguyễn Thị Trang DH17BQ WS1028
29 17112229 Nguyễn Đoàn Minh Trí DH17TY WS1029
30 17112230 Nguyễn Văn Trí DH17DY WS1030
31 17126161 Huỳnh Thanh Trí DH17SHA WS1031
32 17149178 Nguyễn Cao Trí DH17QM WS1032
33 17124195 Nguyễn Anh Trí DH17TB WS1033
34 17149179 Nguyễn Quốc Triệu DH17QM WS1034
35 17126163 Trần Quốc Triệu DH17SHA WS1035
36 17125326 Đinh Ngọc Trinh DH17BQ WS1036
37 17117081 Phan Thị Mỹ Trinh DH17CT WS1037
38 17163074 Phan Thảo Trinh DH17ES WS1038
39 17125331 Ngâu Tú Trinh DH17BQ WS1039
40 17123117 Huỳnh Long Tố Trinh DH17KE WS1040

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:.................  Số thí sinh hiện diện:.........
CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 TRUNG TÂM TIN HỌC


